
STT NHÀ HÀNG ĐỊA CHỈ TỈNH/ TP
DỊP KHÔNG 

ÁP DỤNG
THỰC ĐƠN

1 Sente

12 P. Liễu Giai, Cống Vị, Ba 

Đình, Hà Nội

20 P. Nguyễn Quang Bích, Cửa 

Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hà Nội
Có thể không áp 

dụng ngày lễ và dịp 

đặc biệt.

- Gỏi củ hũ dừa, ngó sen, lườn gà nấu chậm

- Trứng hấp hạt sen 

- Phở gạo lứt tự tráng, ngó sen và rau theo mùa

- Thịt lợn Iberico nướng giềng mẻ, xốt me ăn kèm 

bún gạo lứt và các loại rau thơm

- Cơm gạo lứt cuộn lươn

- Canh sữa sen, mọc gà củ sen mộc nhĩ, rau theo 

mùa

- Chè chuối nướng sữa hạt sen

- Đồ uống: Nước hạt sen, gạo lứt rang, trân châu 

hạt sen hoặc 2 ly vang trắng

2 Mammom
Tầng 3-5-6, 23 Phan Đình 

Phùng, Ba Đình, Hà Nội
Hà Nội

Có thể không áp 

dụng ngày lễ và dịp 

đặc biệt.

- Nộm dưa leo vàng đậu

- Măng Trúc Yên Tử xào

- Bò nướng lá lốt

- Gỏi sen tôn thịt

- Heo quay giòn bì

- Gà H'Mông hấp niêu nửa con

- Cua xào miến

- Canh bầu nấu tôm

- 2 Cơm hấp hạt sen 

3 Nhà hàng Palette
136 phường Hàng Trống, quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hà Nội

Có thể không áp 

dụng ngày lễ và dịp 

đặc biệt.

Menu 1:

- Phở cuốn thịt bò rau thơm

- Gỏi củ hũ dừa bến tre với hải sản 

- Súp sò điệp chua cay 

- Lườn vịt áp chảo sốt me 

- Sữa chua hoa quả 

=====

Menu 2: 

Nem Hà Nội chiên giòn  

Gỏi xoài xanh với lườn vịt quay 

Súp hải sản măng tây 

Bò kho nam bộ 

Trái cây tươi theo mùa 

4 Tanh Tách
Số 3 P. Yết Kiêu, Nguyễn Du, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội
Hà Nội

Có thể không áp 

dụng ngày lễ và dịp 

đặc biệt.

- Bánh Gạo Chiên Giòn - Xốt Trứng Tom Yum

- Bánh Tart Gỏi Sò Điệp Hokkaido 

- Chả Ốc Bulot Pháp

- Salad Mùa Hè Kiểu Tanh Tách

- Súp Hoa Lơ Trắng

- Cá Hồi Nướng Than Hoa - Cà Chua Salsa - Xốt 

Kem Chanh

- Thăn Bò Mb5+ - Cà Tím Bỏ Lò - Xốt Mù Tạt 

Dijon

- Kem Quả Kim Quất

Edo 360, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội Hà Nội
Có thể không áp 

dụng ngày lễ và dịp 

đặc biệt.

- Món khai vị theo ngày

- Salad củ sen chiên giòn

- Sashimi  5 miếng (cá hồi, cá ngừ, bạch tuộc)

- Trứng hấp

- Cá hồi một nắng nướng

- Cơm rang thập cẩm trứng cá chuồn, miso soup 

- Trái cây theo mùa

5
Home Mộc Retaurant 

(Home Hà Nội)

Số 75 Nguyễn Đình Chiểu, Lê 

Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hà Nội

Có thể không áp 

dụng ngày lễ và dịp 

đặc biệt.

- Gỏi nấm nướng trộn bò tái lăn

(nấm 150g, bò file 50)

- Nem Trái lê hải sản chiên giòn sốt trứng

(hải sản 70, lê 100)

- Súp gà lá é với nấm giòn hữu cơ

(thịt gà 100, nấm 70)

- Tôm sú biển quay tiêu với ngô tẩm hành

(tôm sú 100g, ngô 100)

- Cá song ủ lá nếp dùng kèm chuối quết dừa

(cá song 150g, chuối 100)

- Má đào heo khìa hạt đác với bánh phở giòn gạo lứt

(200g, bánh phở 50, gạo 50)

- Pudding đậu nành dùng kèm sốt mứt dâu Đà Lạt

HÀ NỘI

DANH SÁCH NHÀ HÀNG ÁP DỤNG ĐẶC QUYỀN ẨM THỰC CAO CẤP

CHỦ THẺ SHB MASTERCARD WORLD
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6 Lạc: Lost and Chill 54 Đỗ Quang, Trung Hòa, Hà Nội Hà Nội
Có thể không áp 

dụng ngày lễ và dịp 

đặc biệt.

- Khay thịt nguội (Jampon kiểu Ý, Thịt cổ heo 

muối,... và đồ ăn kèm).

- Bò Wagyu sống. Rau gia vị Việt Nam. Trứng 

muối.

- Salad rau mùa hè. Cá hồi xông khói. Xốt dầu dấm 

Ý.

- Hàu Nhật sống. Kem đá quất. (2pc)

- Cua nghiền kem cay. Trứng cá hồi. Khoai lang 

chiên.

- Hai phần cắt từ bò Wagyu 9+.

- Lợn Iberico nướng. Ba chỉ gác bếp. Dưa chua. 

Xốt sả ớt.

- Xôi chim kiểu Lạc. Trứng ngâm tương. Xốt Lạc.

- Chè chuối. Cốt dừa. Lạc rang. Xốt đường cháy.

- Khoai lang mật nướng. Kem rượu mơ.

- Quất nhài/Dâu gừng/Mơ muối.

7 Pincho
34C P. Cao Bá Quát, Điện Biên, Ba 

Đình, Hà Nội
Hà Nội

Có thể không áp 

dụng ngày lễ và dịp 

đặc biệt.

- Khay bánh mì khai vị

- Trufle phô mai Burrata, hoa quả theo mùa, mật 

ong, hoa bụt giấm, giấm Ý

- Lươn nghiễn, dầu xông khói và bánh mỳ men 

chua tự nhiên

- Bạch tuộc nướng, xúc xích cay, khoai tây và xốt 

Hollandaise

- Tacos tôm bánh đa, qủa bơ và xốt tomyum

- Bánh mì men chua, thịt đùi heo muối, cà chua sấy 

và xốt Hollandaise

- Khay 2 loại thịt

- Pudding bánh mì, kem rượu mơ

- Kem nướng đường vị hạt sen

- Mocktails / Nước ép trái cây tươi / Nước ngọt

8 Salmonoid
32C P. Cao Bá Quát, Điện Biên, Ba 

Đình, Hà Nội
Hà Nội

Có thể không áp 

dụng ngày lễ và dịp 

đặc biệt.

- Bánh mì men chua/ bơ nấm Truffle

- Viên phô mai burrata/ cá hồi muối củ dền/ hoa 

bụp giấm/ cam

- Gan ngỗng áp chảo/ xốt hoa bụp giấm/ thạch xoài/ 

bánh mỳ nướng

- Cá hồi sống trộn/ quả bơ/ bỏng gạo Nhật/ rong 

biển

- Chim câu và gan ngỗng áp chảo/ hạt dẻ nghiền/ 

xốt nếp cẩm

- Thịt bò và cá hồi - cá hồi áp chảo/ bò bít tết 

Angus/ khoai nghiền húng quế/ xốt tiêu

- Bánh sô cô la/ kem Ý của Onlyon

- Crepe dừa/ kem Ý của Onlyon

- Chọn 2 trong 5 đồ uống sau:

Mocktail với cam/ chanh/ mật ong

Mocktail với táo/ dứa

Mocktail với dứa/ curacao xanh/ nước có ga

Kombucha xoài chanh leo (280ml)

Kombucha đào trắng và hoa cơm cháy (280ml)

9
Emperor - Japanese 

restaurant

Tầng 2, 6B Láng Hạ, Ba Đình, Hà 

Nội
Hà Nội

Có thể không áp 

dụng ngày lễ và dịp 

đặc biệt.

- Trứng hấp hải sản

- Salad tôm bơ

- Sashimi – Sushi (Cá hồi & cá ngừ)

- Hàu chiên mì Kataifi

- Sườn bò rút xương nướng sốt Yakiniku

- Cơm trắng & súp Miso

- Kem Mochi

- Soft Drink: Pepsi / 7up/ Soda/ Tonic

10 Cāga Café & Restaurant
45C Tran Quoc Toan, Hoan Kiem, 

Hanoi,
Hà Nội

Có thể không áp 

dụng ngày lễ và dịp 

đặc biệt.

Set menu theo từng ngày do đầu bếp lựa chọn

11 Kasaya
14 Hàng Than, Nguyễn Trung Trực, 

Hanoi, Vietnam
Hà Nội

Có thể không áp 

dụng ngày lễ và dịp 

đặc biệt.

- Salad Rau Rocket sốt củ dền   

- Súp cốm hàng than        

- Nem Quả Xuân        

- Thiên Phù La        

- Gỏi Cuốn Kỳ Vị        

- Nấm Sò Rang Muối        

- Cơm Nấm Hàu kho tộ        

- Chả nấm thìa là        

- Lẩu Chanh leo        

- Sen dứa lá nếp         

12 Cồ Đàm Chay
68 Trần Hưng Đạo,  Cừa Nam, Hà 

Nội
Hà Nội

Có thể không áp 

dụng ngày lễ và dịp 

đặc biệt.

- An Ngọc Thân Tâm

- Súp Thụ Đàm

- Gỏi Hoa Cẩm Quỳ Sốt Diệu Lạc

- Phở Năng Nhân

- Nem Nấm Toạ Thiên

- Cuốn Lá Năng Nhu

- Canh Kim Cang

- Xôi Hấp Phúc Tuệ

- Đậu Sốt Chân Như

- Cơm Chiên Tuệ Giác

- An Trú
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13 Moo Beef Steak
59A Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội
Hà Nội

Có thể không áp 

dụng ngày lễ và dịp 

đặc biệt.

- Salad rau tổng hợp với sốt dấm Ý        

- Tủy bò với gan ngỗng bỏ lò ăn kem với sald và 

bánh mì đen        

- Nước soft drink        

- USDA Choice Chuck eye steak 200gr        

Sốt vang đỏ        

Sốt nấm truffle        

- Khoai tây bỏ lò nguyên củ ăn kem sốt kem chua  

- Mỳ ý phủ phô mai ăn kèm bánh mì nghiền xào tỏi        

       

14 Haidilao

Haidilao – Vincom Center Trần 

Duy Hưng

Địa chỉ: 119 Trần Duy Hưng, P. 

Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Haidilao – Vincom Phạm Ngọc 

Thạch

Địa chỉ: 2 Vincom Phạm Ngọc 

Thạch, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, 

Hà Nội

Haidilao – Vincom Center Đồng 

Khởi

Địa chỉ: Tòa nhà Vincom Đồng 

Khởi, Quận 1, TP. HCM

Hà Nội/ 

TP. Hồ 

Chí Minh

Có thể không áp 

dụng ngày lễ và dịp 

đặc biệt.

Set Lẩu nấm      

Nước cam       
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14 Harbor

KĐT Vinhomes Imperia, 

đường Hà Nội, Thượng Lý, 

Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Hải Phòng

Có thể không áp 

dụng ngày lễ và 

dịp đặc biệt.

- Nộm xoài xanh bò khô

- Súp cua măng tây

- Tôm sú tươi rang muối

- Cá song hấp xì dầu nấm hương

- Bông cải xanh xào với sò điệp và nấm 

Đông Cô

- Cơm rang Dương Châu

- Chè hạt sen long nhãn táo đỏ

Bao gồm soft drink cho 2 khách

15 Ngon Gallery

Tầng 2, 62 Trần Phú, Phường 

Lộc Thọ, Thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Khánh Hòa

Có thể không áp 

dụng ngày lễ và 

dịp đặc biệt.

Open: 5pm-

11pm

Buffet hải sản + tôm hùm không giới hạn 

 Bao gồm:

 + Tôm hùm không giới hạn

 + Đồ uống: nước không cồn (nước ép, trà, 

cafe,..)

16 Cá Chuồn Cồ

Số 99, đường Võ Nguyên 

Giáp, phường Mỹ An, quận 

Ngũ Hành Sơn, Thành phố 

Đà Nẵng

Đà Nẵng

Có thể không áp 

dụng ngày lễ và 

dịp đặc biệt.

- Sa lát hải sản kiểu Premier 

- Bánh thịt cua với sốt tôm hùm 

- Cá ngừ áp chảo với trái bơ và xa lát cà 

chua kiểu Mexico 

- Thăn nõn bò nướng với đậu xanh nghiền 

17 Le 17 Bistro
Số 17 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 

1, HCM
TP. HCM

Có thể không áp 

dụng ngày lễ và 

dịp đặc biệt.

- SÚP KEM NẤM

Nấm Truffle đen, hạt dẻ bào, hạt phỉ

- CÁ CHẼM ÁP CHẢO

- Khoai tây nghiền vị thì là, cà chua bi, xốt 

nghêu

- BÁNH FLAN MỀM

Trái cây nhiệt đới, bọt kem vị vani, kem vị 

cà phê

18
Nhà hàng Home 

Saigon Vietnamese

216/4 Điện Biên Phủ, Quận 

3, Hồ Chí Minh
TP. HCM

Có thể không áp 

dụng ngày lễ và 

dịp đặc biệt.

- Súp Gà Nấm Hoa Đông Trùng Hạ Tháo

- Gỏi Hoa Thiên Lý Thịt Cua

- Mực Phun Muối Tiêu Đỏ

- Tôm Càng Xanh Xốt Ớt

- Cá Chình Nướng Truyền Thống

- Bò Đốt Trái Dưa

- Vịt Hấp Lá Sen Xốt Tương Ngọt

- Măng Tåy Xào Trứng Măn

- Cơm Chiên Lá Quế Hải Sản

- Bánh Trôi Tảu Hạnh Nhản

19
The Monkey 

Gallery Dining

3F 91 đường Mạc Thị Bưởi, 

P. Bến Nghe, Quận 1, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

TP. HCM

Có thể không áp 

dụng ngày lễ và 

dịp đặc biệt.

Bữa trưa/lunch: 

11h30 - 13h30

Bữa tối/ dinner : 

18h00 - 20h00

(Đóng cửa Thứ 

Tư)

Set A+ Omakase 4 món theo chỉ định của 

bếp trưởng

Nhà hàng không cho phép hủy và đổi lịch, 

Nhà hàng chỉ nhận khách từ 10 tuổi trở lên

20
Du thuyền Hòn 

Ngọc Viễn Đông
Bến Bạch Đằng, sông Sài Gòn TP. HCM

Có thể không áp 

dụng ngày lễ và 

dịp đặc biệt.

Menu 1:

- Gỏi cổ hũ dừa tôm tươi và rau thơm

- Sò Điệp Nhật sốt chanh dây

- Cá chẽm nguyên con sốt tam vị

- Tôm càng nướng bơ toi

- Lẩu Tomyum Hải sản

- Tráng Miệng

=========

Menu 2:

- Hàu sữa đút lò dùng kem rau củ và phô 

mai

- Salad gà teriyaki, thịt xông khói phô mai 

và sốt bbq

- Thăn bò Úc nướng

- Mì Ý sốt thịt bằm

- Chocolate pudding

CÁC TỈNH/ THÀNH PHỐ KHÁC

TP HỒ CHÍ MINH
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21
Coco Saigon 

Restaurant

Coco Saigon Restaurant, 143 

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 

3, Ho Chi Minh City, Vietnam

TP. HCM

Có thể không áp 

dụng ngày lễ và 

dịp đặc biệt.

- Bánh mì lên men tự nhiên / Bơ hun khói

- Món khai vị trong ngày

- Xà lách búp / Củ thì là / Đùi heo muối 

giòn

- Đùi vịt nấu dầu / Táo nấu với rum / Sốt 

mù tạc

- Bánh kem va-ni

- 2 lựa chọn đồ uống ko cồn 

22 Hum Restaurant

Hum, Garden & Restaurant 

Số 32, Đường D10, phường 

Thảo Điền, Quận 2, tp HCM

Hum, Café & Restaurant -  

Số 32, đường Võ Văn Tần, 

phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 

tp HCM

Hum, Lounge & Restaurant - 

34, St. Vo Van Tan, W. Vo 

Thi Sau, D.3, HCMC

TP. HCM

Có thể không áp 

dụng ngày lễ và 

dịp đặc biệt.

- Súp bí đao nấm bụng dê

- Cuốn thính/ Cuốn diếp

- Salad rau chân vịt tầm bóp phô mai tươi

- CỦ SEN LẮC MUỐI MÈ

- Cơm chiên trái thơm

- Đọt su xào đậu phộng

- Nấm mối xào lá lốt

- Healthy drink

- CHÈ HẠT SEN LONG NHÃN

23 ST25 by Koto
17 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ 

Chí Minh
TP. HCM

Có thể không áp 

dụng ngày lễ và 

dịp đặc biệt.

-Cơm cháy

- Nem cuốn

- Bò bít tết Việt Nam

- Gỏi Mười hai duyên

- Gà KOTO

- Bụng heo giòn

- Phở xào

- Rau củ châu Á theo mùa

- Cơm gạo ST25

- Trang miệng bánh Flan

- 01 đồ uống/ pax

24 Blanc de Blancs

83-85 Nguyen Huệ, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TP. HCM

Có thể không áp 

dụng ngày lễ và 

dịp đặc biệt.

- Salad cá hồi

- Hàu Hạ Long

- Miến Cua

- Gà pháp

- Tráng miệng: Mango cheese/Lava/ 

Tiramisu

- 01 đồ uống (Chọn rượu vang hoặc 

cocktail) x 02 pax

25 Vị Quê Kitchen

110 Đường Sương Nguyệt 

Anh, Phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh

TP. HCM

Có thể không áp 

dụng ngày lễ và 

dịp đặc biệt.

- Đậu khuôn giòn ôm muối

- Súp Vị Quê

- Gỏi Vị Quê

- Phở cuốn

- Nấm mỡ kho tiêu

- Rau củ kho quẹt

- Chân nấm la hán sốt Vị Quê

- Vườn Quê khè chao đỏ

- Lẩu Vị Quê

- Lipton cam sả

Lưu ý:

- Nội dung ưu đãi, thời hạn chương trình cũng như Danh sách nhà hàng có thể được điều chỉnh theo từng thời kỳ và được thông báo, 

cập nhật trên website: http://www.shb.com.vn

- Chủ thẻ vui lòng liên hệ Hotline 24/7 Chương trình đặc quyền: 028 38240558 hoặc website: www://shbmastercardworld.com.vn


